
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 1
Đánh giá cuối học kì 1 · Bài 84 (SGK tr. 180–181)

Tuần 18

Họ và tên: Lớp:
Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn rồi khoanh vào ý đúng

Bé Quyên có chú mèo mướp tên là Mít. Mít có bộ lông mềm mượt. Mỗi sáng, Mít ngồi bên cửa sổ đợi Quyên thức dậy. Quyên
đi học về, Mít chạy ra cổng đón.

1. Mèo của Quyên tên là gì? A Mướp B Mít C Mun
2. Mít có bộ lông thế nào? A mềm mượt B xù xì
3. Quyên đi học về, Mít làm gì?

A ngồi bên cửa sổ B đi ngủ C chạy ra cổng đón

Bài 2: Chính tả: chọn vần trong khung điền vào chỗ trống (kèm dấu)

ươn ương uôn uông

con l cái g chuồn ch

r  lúa cái ch m  sách

Bài 3: Nhìn hình, điền vần: ăng · inh · ưng · ươm

b tr k tr

Bài 4: Chính tả: khoanh vào từ viết đúng

1. Đồ dùng để cắt giấy: A cái kéo B cái céo
2. Đồ dùng để ngồi: A cái gế B cái ghế

Bài 5: Ghép tiếng: nối để được từ đúng

1. mùa

2. cửa

3. bánh

4. thước

5. giấc

a. kẻ

b. mơ

c. đông

d. chưng

e. sổ

Bài 6: Xếp các từ thành câu rồi viết lại

1. xếp hàng Các bạn ra về

2. kể chuyện Bà cho cả nhà nghe

Bài 7: Viết: tập chép câu

Chép lại cho đẹp: Em yêu trường lớp, yêu thầy cô và bạn bè.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5

onthi.a
pp

Ôn Thi · p
hiếu bài tậ

p in miễn phí, c
ó đáp án



ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 1
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 18

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn rồi khoanh vào ý đúng

1. B (Mít)
2. A (mềm mượt)
3. C (chạy ra cổng đón)

Bài 2: Chính tả: chọn vần trong khung điền vào chỗ trống (kèm dấu)

con lươn cái gương chuồn chuồn ruộng lúa cái chuông mượn sách

Bài 3: Nhìn hình, điền vần: ăng · inh · ưng · ươm

 – bướm  – trứng  – kính  – trăng

Bài 4: Chính tả: khoanh vào từ viết đúng

1. A (cái kéo) 2. B (cái ghế)

Bài 5: Ghép tiếng: nối để được từ đúng

1 – c 2 – e 3 – d 4 – a 5 – b

Bài 6: Xếp các từ thành câu rồi viết lại

1. Các bạn xếp hàng ra về.
2. Bà kể chuyện cho cả nhà nghe.

Bài 7: Viết: tập chép câu

Em yêu trường lớp, yêu thầy cô và bạn bè.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5

onthi.a
pp

Ôn Thi · p
hiếu bài tậ

p in miễn phí, c
ó đáp án


